
 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi tại 

Công văn số 1948/STTTT-BCVT&CNTT ngày 09/10/2023 về việc đề nghị 

cung cấp thông tin phục vụ triển khai Cổng dữ liệu mở tỉnh, UBND 

huyện Sơn Hà cung cấp thông tin như sau: 

1. Lĩnh vực giáo dục: gồm có: 

- Trường Mầm non: 16 trường 

- Trường Tiểu học: 10 trường 

- Trường Tiểu học và Trung học cơ sở: 7 trường 

- Trường Trung học cơ sở: 8 trường (Trong đó có 01 trường PT DTNT 

THCS). 

- Trường THCS&THPT: 01 trường 

- Trường THPT: 02 trường 

2. Lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch: 4 điểm. 

3. Lĩnh vực công nghệ thông tin và TT: 01 điểm. 

4. Lĩnh vực giao thôn, vận tải: không có. 

5. Lĩnh vực Xây dựng: không có. 

6. Lĩnh vực TC-Nông nghiệp: 03 nội dung. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 
- Lưu: VT,TH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Trung 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN SƠN HÀ 
 

Số:              /UBND-VHTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                  

Sơn Hà, ngày      tháng      năm 2023 

V/v cung cấp thông tin phục vụ 

triển khai Cổng dữ liệu mở tỉnh 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi. 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ CẦN CUNG CẤP 
(Kèm theo Công văn số:           /UBND-VHTT ngày      /11/2023 của UBND huyện Sơn Hà) 

 

TT Tên dữ liệu Mô tả 

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

1 Dữ liệu về số giáo viên từng cấp trên địa 

bàn 

Huyện Sơn Hà  

- Số giáo viên 

   +GDMN: 254 giáo viên 

   +GDTH: 457 giáo viên 

   +GDTHCS: 313giáo viên 

2 Dữ liệu về số học sinh từng cấptrên địa 

bàn 

Huyện Sơn Hà 

- Số học sinh 

   +GDMN: 3.968 cháu 

   +GDTH: 7.970 em 

   +GDTHCS: 5.041 em 

3 Dữ liệu các Nhà trẻ trên địa bàn  Tên nhà trẻ; địa chỉ; điện thoại; (Không có) 

(phân theo địa bàn cấp xã) 

4 Dữ liệu các trường Mẫu giáo trên địa bàn 

huyện 

1. Tên: Trường Mầm non Tuổi Thơ, 

-Địa chỉ: Thôn Làng Trăng, xã Sơn Cao 

-Điện thoại: 0987376232 

-Số giáo viên: 14 

-Số học sinh: 268 

2. Tên: Trường Mầm non Hoa Hồng, 

-Địa chỉ: Thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ 

-Điện thoại: 0945901598 

-Số giáo viên: 19 

-Số học sinh: 264 

3. Tên: Trường Mầm non Hoa Mai, 

-Địa chỉ: Thôn Làng Nà, xã Sơn Trung 

-Điện thoại: 0833953873 

-Số giáo viên: 13 

-Số học sinh: 156 

4. Tên: Trường Mầm non Sơn Ca, 

-Địa chỉ: Thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh 

-Điện thoại: 0838703474 

-Số giáo viên: 14 

-Số học sinh: 264 

5. Tên: Trường Mầm non Bình Minh, 

-Địa chỉ: Thôn Gò Đồn, xã Sơn Giang 

-Điện thoại: 0914936539 

-Số giáo viên: 18 

-Số học sinh: 255 

6. Tên: Trường Mầm Non 17/3, 

-Địa chỉ: 28 đường Nguyễn Công Phương, 

Thôn Nước Bung, Thị trấn Di Lăng 

-Điện thoại: 0814225057 

-Số giáo viên: 24 

-Số học sinh: 258 

7. Tên: Trường Mầm non Sơn Thành, 

-Địa chỉ: Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành 
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-Điện thoại: 0255.3880701 

-Số giáo viên: 17 

-Số học sinh: 253 

8.Tên: Trường Mầm non Họa Mi, 

-Địa chỉ: 23 đường Đinh Văn Banh, TDP Hàng 

Gòn, Thị trấn Di Lăng 

-Điện thoại: 0352550233 

-Số giáo viên: 28 

-Số học sinh: 387 

9. Tên: Trường Mầm non Sơn Kỳ, 

-Địa chỉ: Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ 

-Điện thoại: 0373457180 

-Số giáo viên: 14 

-Số học sinh: 292 

10. Tên: Trường Mầm non Hương Sen, 

-Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ 

-Điện thoại: 0914737370 

-Số giáo viên: 13 

-Số học sinh: 198 

11. Tên: Trường Mầm non Sơn Nham 

-Địa chỉ: Thôn Bầu Sơn, xã Sơn Nham 

-Điện thoại: 0944020505 

-Số giáo viên: 13 

-Số học sinh: 210 

12. Tên: Trường Mầm non Hướng Dương 

-Địa chỉ: Thôn Tà Lương, xã Sơn Bao 

-Điện thoại: 0395438589 

-Số giáo viên: 13 

-Số học sinh: 219 

13. Tên: Trường Mầm non Sơn Thượng 

-Địa chỉ: Thôn Gò Răng, xã Sơn Thượng 

-Điện thoại: 0330103301 

-Số giáo viên: 13 

-Số học sinh: 232 

14.Tên: Trường Mẫu giáo Sơn Hải 

-Địa chỉ: Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải 

-Điện thoại: 0386367406 

-Số giáo viên: 14 

-Số học sinh: 257 

15. Tên: Trường Mẫu giáo Sơn Ba 

-Địa chỉ: Thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba 

-Điện thoại: 0942406379 

-Số giáo viên: 12 

-Số học sinh: 249 

16. Tên: Trường Mẫu giáo Sơn Thủy 

-Địa chỉ: Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy 

-Điện thoại: 0345553343 

-Số giáo viên: 15 

-Số học sinh: 206 

Tên trường; địa chỉ; điện thoại; 

(phân theo địa bàn cấp xã) 

5 Dữ liệu các trường Tiểu học trên địa bàn  1. Tên: Trường Tiểu học Sơn Hạ số I, 
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 -Địa chỉ: Thôn Trường  Khay, xã Sơn Hạ 

-Điện thoại: 0915916897 

-Số giáo viên: 29; NV 02 

-Số học sinh: 607 

2.Tên: Trường Tiểu học Sơn Hạ số II 

Địa chỉ: Thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ 

Điện thoại: 0914975952 

Số giáo viên: 32 

Số học sinh: 436 

3. Tên: Trường Tiểu học Sơn Thành, 

-Địa chỉ: Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành 

-Điện thoại: 0912140178 

-Số giáo viên: 37 

-Số học sinh: 712 

4. Tên: Trường Tiểu học Di Lăng số I, 

-Địa chỉ: TDP Nước Bung,Thị trấn Di Lăng 

-Điện thoại: 02556500999 

-Số giáo viên: 28 

-Số học sinh: 640 

5.Tên: Trường Tiểu học Di Lăng số II, 

-Địa chỉ: TDP Gò Dép,Thị trấn Di Lăng 

-Điện thoại: 025503864331 

-Số giáo viên: 28 

-Số học sinh: 465 

6.Tên: Trường Tiểu học Sơn Linh, 

-Địa chỉ: Thôn Gò Da, xã Sơn Linh 

-Điện thoại: 02553880042 

-Số giáo viên: 33 

-Số học sinh: 589 

7.Tên: Trường Tiểu học Sơn Kỳ 

-Địa chỉ: Thôn Rút, xã Sơn Kỳ 

-Điện thoại: 0914908019 

-Số giáo viên: 41 

-Số học sinh: 732 

8.Tên: Trường Tiểu học Sơn Cao 

-Địa chỉ: Thôn Làng Trăng, xã Sơn Cao 

-Điện thoại: 0979203420 

-Số giáo viên: 30 

-Số học sinh: 510 

9.Tên: Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Ba  

-Địa chỉ: Thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba 

-Điện thoại:  

-Số giáo viên: 27 

-Số học sinh: 394 

10.Tên: Trường Tiểu học Sơn Thượng 

-Địa chỉ: Thôn Gò Răng, xã Sơn Thượng 

-Điện thoại:  

-Số giáo viên: 27 

-Số học sinh: 477 

 (phân theo địa bàn cấp xã) 

6 Dữ liệu các trường Trung học cơ sở trên 

địa bàn 

1.Tên: Trường TH&THCS Sơn Bao 

-Địa chỉ: Thôn Tà Lương, xã Sơn Bao 
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 -Điện thoại: 0978203437 

-Số giáo viên: 53 

         Trong đó:  TH 31; THCS: 22 

-Số học sinh: 696 em,  

         Trong đó: TH: 412 em; THCS : 284 em 

2.Tên: Trường TH&THCS Sơn Thủy 

-Địa chỉ: Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy 

-Điện thoại: 0913313307 

-Số giáo viên: 40 

         Trong đó:  TH 25; THCS: 15 

-Số học sinh: 753 em,  

         Trong đó: TH: 445 em; THCS : 308 em 

3.Tên: Trường TH&THCS Sơn Giang 

-Địa chỉ: Thôn Gò Đồn, xã Sơn Giang 

-Điện thoại:  

-Số giáo viên: 52 

         Trong đó:  TH 33; THCS: 19 

-Số học sinh: 908 em,  

         Trong đó: TH: 527 em; THCS : 381 em 

4.Tên: Trường TH&THCS Sơn Hải 

-Địa chỉ: Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải 

-Điện thoại: 0859394110 

-Số giáo viên: 30 

         Trong đó:  TH 17; THCS: 13 

-Số học sinh: 531 em,  

         Trong đó: TH: 309 em; THCS : 222 em 

5.Tên: Trường TH&THCS Sơn Trung 

-Địa chỉ: Thôn Làng Nà, xã Sơn Trung 

-Điện thoại: 0383111200 

-Số giáo viên: 33 

         Trong đó:  TH 20; THCS: 13 

-Số học sinh: 422 em,  

         Trong đó: TH: 249 em; THCS : 173 em 

6.Tên: Trường TH&THCS Sơn Nham 

-Địa chỉ: Thôn Xà Nay, xã Sơn Nham 

-Điện thoại: 0854531424 

-Số giáo viên: 19 

         Trong đó:  TH 10; THCS: 9 

-Số học sinh: 278 em,  

         Trong đó: TH: 143 em; THCS : 135 em 

7.Tên: Trường TH&THCS Sơn Nham II 

-Địa chỉ: Thôn Bầu, xã Sơn Nham 

-Điện thoại: 0919360259 

-Số giáo viên: 31 

         Trong đó:  TH 19; THCS: 12 

-Số học sinh: 908 em,  

         Trong đó: TH: 323 em; THCS : 151 em 

8.Tên: Trường PT DTNT THCS Sơn Hà 

-Địa chỉ: 89 đường Trần Văn Trà 

-Điện thoại: 0914684400 

-Số giáo viên: 21 

-Số học sinh: 280 em 



6 
 

9.Tên: Trường THCS Sơn Thượng 

-Địa chỉ: Thôn Tà Pa, xã Sơn Thượng 

-Điện thoại:  

-Số giáo viên: 21 

-Số học sinh:  310  

10.Tên: Trường THCS Sơn Hạ 

-Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ 

-Điện thoại:  

-Số giáo viên: 35 

-Số học sinh:  310  

11.Tên: Trường THCS Sơn Ba 

-Địa chỉ: Thôn Lành Ranh, xã Sơn Ba 

-Điện thoại:  

-Số giáo viên: 18 

-Số học sinh:  299  

12.Tên: Trường THCS Sơn Thành 

-Địa chỉ: Thôn Gò Gạo, xã Sơn Thành 

-Điện thoại:  

-Số giáo viên: 28 

-Số học sinh:  507 

13.Tên: Trường THCS TT Di Lăng 

-Địa chỉ: 38 đường Trần Kiên, TT Di Lăng 

-Điện thoại: 0856469657 

-Số giáo viên: 48 

-Số học sinh:  865 em 

14.Tên: Trường THCS Sơn Linh 

-Địa chỉ: Thôn Gò Da, xã Sơn Linh 

-Điện thoại: 0945845879 

-Số giáo viên: 20 

-Số học sinh: 446 em 

15.Tên: Trường THCS Sơn Cao 

-Địa chỉ: Thôn Làng Trăng, xã Sơn Cao 

-Điện thoại: 0949211582 

-Số giáo viên: 19 

-Số học sinh: 370 em 

7 
Dữ liệu các trường Trung học phổ thông 

trên địa bàn 

1. Trường THPT Sơn Hà, địa chỉ: thị trấn Di 

Lăng, huyện Sơn Hà; điện thoại: 

02553864501; số giáo viên: 46 (Tổng số 

CBGVNV: 55 (52 biên chế, 03 hợp đồng))  

số học sinh: 883 em. 

2. Trường THPT Quang Trung, địa chỉ: xã Sơn 

Thành, huyện Sơn Hà; điện thoại: 

02553880683; số giáo viên: 48; số học sinh: 

972 em. 

3. Trường THCS&THPT Phạm Kiệt, địa chỉ: 

xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà; điện thoại: số giáo 

viên: 50, Cán bộ quản lý: 03, nhân viên 03; số 

học sinh: THCS: 452 em; THPT: 592 em. 

8 
Dữ liệu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn 

Tên trường; địa chỉ; điện thoại; số 

giáo viên; số học sinh (Không có) 

9 
Dữ liệu các cơ sở giáo dục thường xuyên 

(trực thuộc UBND cấp huyện) trên địa 

Tên cơ sở; địa chỉ; điện thoại; số 

giáo viên; số học sinh (Không có) 
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bàn 

II LĨNH VỰC VHTTDL 

10 
Dữ liệu các khu dịch vụ mua sắm,vui 

chơi, giải trí trên địa bàn 

Tên cơ sở; Công viên Di Lăng; Công viên Sơn 

Thành; Công viên Sơn Linh; Công viên Sơn 

Kỳ. 

III LĨNH VỰC CNTT&TT 

11 
Dữ liệu về các điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử trên địa bàn 

Tên cơ sở: Minh Chánh 

Họ tên: Lâm Thế Chánh 

Điện thoại chủ cơ sở: 0914.724.464  

Địa chỉ: 62 Hàng Gòn, TT Di Lăng 

Loại dịch vụ: Trò chơi điện tử công cộng 

Giờ mở cửa – đóng của: 8h -22h 

IV LĨNH VỰC GIAO THÔNG, VẬN TẢI 

12 
Dữ liệu các điểm trông giữ xe và giá dịch 

vụ trên địa bàn 

Mô tả) địa điểm; chủ địa điểm; điện thoại; loại 

xe; thời gian; biểu giá (Không có) 

V LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

13 
Dữ liệu về việc cấp phép xây dựng trên 

địa bàn 

Tên tổ chức, cá nhân được cấp; địa điểm xây 

dựng; loại (công trình; nhà ở riêng lẻ đô thị; 

nhà ở nông thôn) 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho 

UBND huyện thực hiện thủ tục cấp Giấy phép 

xây dựng đối với công trình cấp III, cấp 

IV(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ tại địa bàn thị trấn Di Lăng (Có 

phụ lục số liệu về kết quả cấp phép xây dựng 

công trình nhà ở riêng lẻ năm 2023 tính đến 

thời điểm báo cáo kèm theo)

CUNG CẤP THÔNG 

TIN DỮ LIỆU MỞ.xls  

VI LĨNH VỰC TC-NÔNG NGHIỆP 

14 Dữ liệu về kế hoạch và kết quả sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

- Kế hoạch sản xuất 

- Kết quả sản xuất  

15 Dữ liệu công khai ngân sách địa 

phương 

 

Có Quyết định công khai ngân sách kèm theo 

 
16 Dữ liệu về dự toán, kế hoạch mua 

sắm tài sản công 

 

17 Dữ liệu về kết quả mua sắm tài sản công  
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